
Tiền Nội dung chi tiết 

1 An Giang                 96,651,000,000 

* Về bố trí kinh phí

Trong năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí cho Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố mỗi nơi 100 triệu đồng (tổng cộng 1,2 tỷ đồng). Riêng các sở, ngành 

còn lại sử dụng thường xuyên được phân bổ trong năm 2024 để triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị.

* Về bố trí nguồn vốn

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Quyết 

định số 475/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh); trong đó, bố trí vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện Đề án 06/CP là 96.651 triệu 

đồng, gồm: (1) Dự án Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang 41.928 triệu đồng; (2) Dự án Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch (giai đoạn 2) 33.495 triệu đồng; (3) Dự án Số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực 18.809 triệu đồng; (4) Dự án Xây dựng bản đồ số doanh nghiệp tỉnh An Giang 

4.245 triệu đồng; (5) Dự án Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh An Giang 2.898 triệu đồng.

2 Bà Rịa-Vũng Tàu                 41,605,000,000 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí triển khai Đề án 06 tỉnh, trong đó cấp kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh 216.800.000đ, đồng thời, 

giao UBND cấp huyện bố trí nguồn ngân sách phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện. Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 về việc phê duyệt kinh phí mua 

sắm trang thiết bị triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh với số tiền là 6.721.720.000đ.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 

2024; trong đó có dự toán chi 41,605 tỷ đồng phục vụ các nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trong tổng số 125 tỷ đồng dự toán chi chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, cụ 

thể chi cho các nhiệm vụ của Đề án như sau:

 + Kinh phí bố trí hoạt động cho Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh: 96,8 triệu đồng;

+ Thuê Trung tâm giám sát, điều hành thông tin (IOC): 17 tỷ đồng;

+ Thuê Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 2024-2028 (5 năm): 18,8 tỷ đồng; 

+ Triển khai hệ thống hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho gói dịch vụ triển khai mới (giai đoạn 2024-2028): 2,387 tỷ đồng;

+ Duy trì thuê Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: 2,356 tỷ đồng;

+ Chi trả Thuê duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (kế hoạch đảm bảo An toàn thông tin): 286 triệu đồng;

+ Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: 400 triệu đồng;

+ Tổ chức thực chiến an toàn thông tin: 280 triệu đồng;

Ngoài ra, ngày 09/11/2023, Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 299/KH-BCĐ về việc triển khai 27 mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ 

được giao để dự trù kinh phí thực hiện năm 2024 trình UBND tỉnh bố trí khoảng 100 tỷ đồng nguồn chi ngân sách thường xuyên của tỉnh để xem xét, duyệt chi thực hiện các nhệm vụ thuộc Đề án 

06/CP."

3 Bắc Giang                   1,725,752,000 Mục chi: Tuyên truyền; các thiết bị máy tính, máy in, máy scan 

4 Bắc Kan                   4,456,200,000 
UBND tỉnh đã bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 để triển khai thực hiện Đề án 06 theo quy định với số tiền 4.456.200.000 đồng. (Quyết định số 599/QĐ-

UBND ngày 09/4/2024 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

5 Bạc Liêu

6 Bắc Ninh                 77,200,000,000 Năm 2024 Sở Tài chính đã thẩm định kinh phí 77,2 tỷ đồng do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất phục vụ triển khai Đề án 06

7 Bến Tre                   2,000,000,000 
Năm 2023, UBND tỉnh đã điều chỉnh kinh phí thực hiện Đề án 06 của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ nguồn vốn chi thường xuyên là 5.881.603.540 đồng. Trong năm 2024, đang 

xem xét đề xuất kinh phí thực hiện Đề án 06 năm 2024 của các sở, ngành, địa phương với tổng kinh phí trên 02 tỷ đồng

8 Bình Định 18,535,000,000               UBND tỉnh đã cấp phê duyệt 18,535tr. Theo danh mục chi kinh phí thường xuyên của tỉnh

9 Bình Dương 70,829,000,000               Dự toán bố trí kinh phí 

10 Bình Phước                 45,000,000,000 

Trong năm 2023: Căn cứ các nhiệm vụ thường xuyên của Đề án 06/CP, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí năm 2023 cho Công an tỉnh số tiền 229 triệu đồng để triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ thường xuyên; đối với các sở, ban, ngành, địa phương Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp để các sở, ngành, địa phương chủ động cân đối kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ được giao; Dự án đầu tư trang thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh giai đoạn 2022-2025 đã chi thực hiện dự án năm 

2023 với 45 tỷ đồng; Dự án “Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai cho cấp tỉnh” với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng từ nguồn vốn 

thường xuyên đã hoàn thành dự án và đi vào vận hành hoạt động; Dự án đầu tư trang thiết bị tại bộ phận một cửa các cấp và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở với tổng mức vốn đầu tư 30 tỷ đồng 

từ nguồn vốn đầu tư công. Công an tỉnh đã phối hợp đơn vị Gtel (đơn vị trúng thầu) bàn giao thiết bị theo quy định và đi vào vận hành; Các đơn vị, địa phương chủ động nguồn kinh phí tự trang bị 

41 thiết bị thu nhận ĐDĐT (MOC) trị giá 519 triệu đồng phục vụ thu nhận, kích hoạt hồ sơ ĐDĐT

11 Bình Thuận                 20,000,000,000 

Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã duyệt cấp kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06 là: 93,146 tỷ đồng (vốn sự nghiệp 67,097 triệu đồng, vốn đầu tư: 26,049 tỷ đồng). 

	- Năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó: Đối với 

khối Tỉnh: kinh phí sự nghiệp chương trình công nghệ thông tin và chuyển đổi số (bao gồm Đề án 06) là 40.000 triệu đồng. Số kinh phí này UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ 

trì tham mưu, phân bổ chi tiết cho các nội dung, nhiệm vụ, dự án năm 2024 (bao gồm Đề án 06); Đối với Công an tỉnh và khối Huyện: số tiền 38.402 triệu đồng để triển khai thực hiện Đề án 06 

(Trong đó Công an tỉnh là 2.000 triệu đồng và UBND các huyện, thị xã, thành phố là 36.402 triệu đồng).

PHỤ LỤC 1.5: NHÓM KINH PHÍ 

1. Có 63/63 địa phương báo cáo về việc đăng ký phân bổ kinh phí 2023-2024, trong đó, 58 địa phương là báo cáo chi tiết về số tiền duyệt chi để triển khai Đề án với tổng số tiền là trên 2,0 nghìn tỉ đồng; còn 05 địa phương (Thái Nguyên, Yên Bái, Long 

An, Kon Tum, Nam Định, Bạc Liêu) đang tham mưu tổng hợp ý kiến của các sở ngành, quận huyện trên địa bàn về nguồn kinh phí để trình UBND duyệt bố trí kinh phí.
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12 Cà Mau                 31,313,459,000 

Tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 (từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn vốn đầu tư công), cụ thể:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ 1.170.000.000 đồng (từ nguồn kinh phí thường xuyên) cho Công an tỉnh (135.000.000 đồng) và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (115.000.000 đồng/đơn vị) thực 

hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền Thông đã hoàn thành rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 30.143.459 đồng (từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

 2025) để triển khai thực hiện Dự án đầu tư công nghệ thông tin, phục vụ thực hiện Đề án 06, gồm: (1)Dự án Mua sắm bổ sung tường lửa cơ sở dữ liệu và giải pháp chống thất thoát dữ liệu (tổng 

kinh phí: 6.759.946.000 đồng); (2)Dự án Mua sắm triển khai hệ thống tường lửa bảo vệ các mạng LAN (tổng kinh phí: 23.389.513.000 đồng) ; đang trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét."

13 Cần Thơ                 41,241,000,000 
Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát nhu cầu sử dụng kinh phí để triển khai thực hiện, theo đó tính đến hiện tại, tổng nhu cầu kinh phí sử dụng phục vụ triển 

khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2024 là 41,241 tỷ đồng. Ủy ban giao Sở tài chính tham mưu

14 Cao Bằng 112,718,000,000             

Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 601/STC-QLNS ngày 22/3/2023 về việc rà soát, đề xuất 

nhu cầu kinh phí chi thường xuyên triển khai Đề án 06 giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

	- Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin cho các đơn vị cấp tỉnh có liên quan đến triển khai Đề án 06 là 11.455 triệu đồng. 

- Năm 2024, trên cơ sở dự toán các đơn vị lập, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính đã tham mưu cấp có thẩm quyền giao dự toán năm 2024 để triển khai Đề án 06 tại 

Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024, trong đó:

+ Hỗ trợ Công an tỉnh kinh phí cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh 100 triệu đồng. 

+ Các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số liên quan đến Đề án 06: 12.718 triệu đồng.

	+ Các huyện, thành phố chủ động bố trí trong dự toán được giao theo phân cấp ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số liên quan đến Đề án 06.

15 Đắk Lắk                   6,570,000,000 

SĐã ban hành Công văn số 604/STC-HCSN ngày 29/02/2024 về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 06/CP năm 2024; rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo nhu cầu kinh phí 

thựchiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài chính và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ (tại Công văn số 3079/UBND-KT ngày 12/4/2024) với tổng nhu cầu kinh phí 86.035 triệu 

đồng; đến nay chưa được Trung ương hỗ trợ.

Năm 2024 đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện là: 6,57 tỷ đồng; Trong đó:

- Kinh phí thực hiện các mô hình: 3,57 tỷ đồng (cho các đơn vị: Thông tin truyền thông 1,89 tỷ/02 mô hình; Y tế 1,57 tỷ đồng/01 mô hình; Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú 102 

triệu đồng/01 mô hình); còn lại 26 mô hình (theo Công văn số 2198/CAT-PC06 ngày 14/9/2023 của Công an tỉnh) do các đơn vị chưa xác định được nhiệm vụ triển khai, nên Sở Tài chính chưa có 

cơ sở tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện. 

- Kinh phí triển khai số hóa hộ tịch do Sở Tư pháp chủ trì: 3 tỷ đồng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có phương án huy động, xã hội hóa nguồn vốn.

16 Đắk Nông                 27,927,000,000 
Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 911/UBND-NC về việc báo cáo tình hình phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06/CP. Trong đó 

năm 2024 phân bổ cho các sở, ngành 27.297 tỷ  để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đên sđể án 06 (Công an tỉnh 300 trăm triệu).

17 Điện Biên                 49,023,000,000 

 Năm 2022- 2023: Kinh phí đã bố trí là: 43.320 triệu đồng.

- Năm 2024, UBND tỉnh đã bố trí 49.023  triệu đồng phục vụ đầu tư về hạ tầng CNTT, mua sắm trang thiết bị, phần mềm và các nhiệm vụ khác của Đề án 06 và Chuyển đổi số của tỉnh.

18 Đồng Nai                 11,516,000,000 

UBND tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 từ nguồn kinh phí chi thường xuyên:

Năm 2022, 2023 cấp kinh phí thường xuyên là 40.782.238.000đ

Năm 2024, cấp kinh phí chi thường xuyên: 11.516. triệu đồng, trong đó lực lượng Công an là 4.741 triệu đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường 5.550 triệu đồng, Sở Thông tin và Truyền thông 1.699 

triệu đồng.

19 Đồng Tháp                 19,155,000,000 

 Sở Tài chính đã tham mưu và được UBND Tỉnh chấp thuận bố trí nguồn phục vụ Đề án 06 tại Công văn số 675/UBND-KT ngày 18/7/2022 về việc kinh phí thực hiện Kế hoạch số 97/KH0-UBND 

của UBND Tỉnh cho giai đoạn 2022-2025; cụ thể kinh phí bố trí để thực hiện KH 97 là 10,944 tỷ đồng (năm 2022 là 3,898 tỷ đồng, năm 2023 là 2,456 tỷ đồng; năm 2024 đến năm 2025: mỗi năm 

2,295 tỷ đồng bố trí trong dự toán hằng năm.

- Năm 2023: Sở Tài chính tiếp tục tham mưu và được UBND bố trí nguồn phục vụ cho các đơn vị với tổng số tiền là 19,155 tỷ đồng.

- Năm 2024: Sở Tài chính đang tổng hợp nhu cầu của các địa phương để đề xuất bổ sung năm 2024.

20 Gia Lai                 50,138,000,000 

Trong năm 2022 – 2023, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí cho các sở, ngành phục vụ các nhiệm vụ chuyển đổi số như: Thuê dịch vụ Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC 

tỉnh Gia Lai năm 2023 (số tiền 3,139 tỷ đồng); xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và mua sắm trang thiết bị cho hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để triển khai Đề án 06 

năm 2023 (số tiền 10,170 tỷ đồng); Dự án “Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số”, tổng mức đầu tư là 73,346 tỷ đồng, thời gian KC-KT là 2021 -2024 do Sở Thông tin và 

Truyền thông làm chủ đầu tư, dự án được bố trí vốn lũy kế đến hết năm 2023 là 602 triệu đồng; Dự án Tổng thể xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và CSDL địa chính tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu 

tư: 1.316,213 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2022. Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung thời gian sử dụng vốn đến năm 2023, UBND tỉnh đã có quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 

08/8/2023 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2023. Kế hoạch vốn giao năm 2023: 50,138 tỷ đồng (Quyết định 593/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư 

công năm 2023).

	- Đối với năm 2024, Công an tỉnh đang phối hợp Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông đang tổng hợp kinh phí của các đơn vị thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí cho 

các đơn vị thực hiện.

21 Hà Giang                      750,000,000 

- Đã tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình, kết quả đầu tư công nghệ thông tin phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06 (tại Báo cáo số 149/BC-STC ngày 15/5/2023 của Sở Tài chính) đề nghị 

trung ương hỗ trợ kinh phí năm 2023 số tiền 10,549 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo tỉnh chưa được NSTƯ hỗ trợ kinh phí.

- Tỉnh đến thời điểm báo cáo, NSĐP đã bố trí số tiền 15,952 tỷ đồng để thực hiện Đề án 06 (không bao gồm kinh phí lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số), trong đó:

+ Năm 2022: 4.300 triệu đồng (trong đó kinh phí tỉnh cấp cho Công an tỉnh là 500 triệu đồng)

+ Năm 2023:10.902 triệu đồng (trong đó kinh phí tỉnh cấp cho Công an tỉnh là 4.980 triệu đồng)

+ Năm 2024: 750 triệu đồng (cấp cho Công an tỉnh)

22 Hà Nam                 47,171,939,000 
Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phần mềm phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh với tổng mức khái toán kinh phí là 361.811.390 nghìn đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa 

phương; 109.908.000 nghìn đồng nguồn chi kinh phí thường xuyên.



Tiền Nội dung chi tiết 
STT

Tỉnh/ Thành 

phố

Nguồn lực 

23 Hà Tĩnh               116,000,000,000 

 - Năm 2023: Tổng nhu cầu vốn đề xuất à 49.946 triệu đồng. Trong đó: Đề xuất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên là 36.946 triệu đồngvà đề xuất dự án đầu tư công là 13.000 triệu đồng

  - Năm 2024: tổng nhu cầu kinh phí sau khi soát xét là 70.085 triệu đồng

 - Năm 2024 ngân sách tỉnh đã bố trí 116.000 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, các đề án, kế

hoạch gắn với chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. Chưa đề xuất phương án xã hội hoá

24 Hải Dương                 63,500,000,000 

Năm 2024, Hải Dương bố trí 63,5 tỉ đồng trong đó 60 tỉ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh dành cho CNTT năm 2024 với 31 nhiệm vụ; 3,5 tỉ đồng từ nguồn vốn khác với 02 nhiệm vụ cụ thể tại 

Kế hoạch số 5043/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh để triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, cũng như  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024. Bên cạnh đó các đơn vị, địa phương tiếp tục lập dự toán đề xuất kinh phí gửi về Sở Tài chính trình  UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ của Kế hoạch số 507/KH-TCTTKĐA ngày 16/02/2024 theo quy định.

25 Hậu Giang                   1,100,000,000 

Giai đoạn 2022-2023, Sở Tài chính hoàn thành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022-2023 với tổng số tiền là 1.874.150.000 đồng (Năm 

2022, hỗ trợ trang bị máy vi tính phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: 1.232.500.000 đồng; Năm 2023, hỗ trợ kinh phí mua bản quyền duyệt vius cho máy tính và mua máy thu nhận 

vân tay cấp căn cước công dân và các hoạt động có liên quan: 641.650.000 đồng). Ngoài ra, Tỉnh phân bổ kinh phí cho cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số với tổng số tiền là 

15.500.000.000 đồng (theo tiêu chí 1 tỷ đồng/huyện và 100 triệu đồng/xã). Theo số liệu các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo, tổng kinh phí ngân sách cấp đến thời điểm hiện tại để thực 

hiện nhiệm vụ Đề án 06 là 3.085.000.000 đồng.  Năm 2024, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho Công an tỉnh thực hiện Đề án 06 1.000 

triệu đồng). Đồng thời, năm 2024 Tỉnh đã phân bổ kinh phí cho cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo tiêu chí 1 tỷ đồng/huyện và 100 triệu đồng/xã, tổng cộng 15.500 triệu đồng (các 

cấp tự phân bổ kinh phí cho Đề án 06 theo khả năng cân đối và nhu cầu thực hiện). 

26 Hoà Bình                 40,315,000,000 Tỉnh đầu tư nâng cấp thiết bị 40 tỷ; Tỉnh bố trí 315tr hoạt động thường xuyên, xã hội hoá mua trang thiết bị

27 Hưng Yên                 78,900,000,000 Đã bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024 là 78,9 tỷ đồng ngân sách chi thường xuyên

28 Khánh Hoà                 16,310,000,000 
Đã cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06: 16 tỷ 310 triệu đồng ; ban hành Danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025; tổng kinh phí 

dự kiến thực hiện: 1.747 tỷ 201 triệu đồng. 

29 Kiên Giang                 15,498,275,000 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành hoàn thành hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện các DVC trực tuyến, hoàn 

thành trong tháng 4/2024; Khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh mua sắm trang thiết bị của Đề án theo kinh phí năm 2023 chuyển sang năm 2024 phải hoàn thành trong tháng 4/2024. chủ động 

hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2024.

30 Kon Tum

31 Lai Châu            98,739,000,000 

Tổng kinh phí đã bố trí thực hiện Đề án 06 là: 98.739 triệu đồng, cụ thể:

 - Năm 2023 là: 39.120 triệu đồng (gồm: Kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị; mua sắm, nâng cấp phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu; thuê phần mềm, thuê đường truyền…: 

38.770 triệu đồng;

 Kinh phí chi công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án 06: 350 triệu đồng).

 - Năm 2024 là: 59.619 triệu đồng (gồm: Kinh phí mua sắm trang thiết bị, nâng cấp phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu; thuê phần mềm, thuê đường truyền…: 59.219 triệu đồng; 

Kinh phí chi công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án 06: 400 triệu đồng).

32 Lâm Đồng               148,178,000,000 

Sở Tài chính đã thẩm định và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại văn bản số 800/STC-HCSN ngày 5/4/2023 về việc đề xuất dự toán kinh phí triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 

2023 – 2025 với tổng số tiền là 148.178 triệu đồng (trong đó: UBND các huyện, thành phố tự đảm bảo kinh phí thực hiện với tổng số tiền 32.828 triệu đồng; thực hiện phương án huy động, xã hội 

hóa là 75.000 triệu đồng)

33 Lạng Sơn                   7,200,000,000 

Năm 2024 tỉnh Đã bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06

2. Từ nguồn chi thường xuyên theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành giao các sở, ngành, địa phương năm 2024

1. Bố trí kinh phí Nâng cấp hoàn thiện trung tâm tích hợp datacenter tỉnh: 5 tỷ

2. Kinh phí thuê dịch vụ CNTT (duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến bà một cửa điện tử liên thông cấp tỉnh đến xã: 2tỷ200 triệu đồng"

34 Lào Cai                 20,440,000,000 
Kinh phí triển khai Đề án 06: UBND tỉnh giao Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh giao dự toán cho Công an tỉnh tại Quyết định 3399/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 với tổng dự toán là 20,440 tỷ 

đồng

35 Long An

36 Nam Định 
Đối với Công văn số 1720/BKHĐT-ĐKKD về việc bố trí vốn đầu tư triển khai Đề án 06, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương 

rà soát, tham mưu đề xuất

37 Nghệ An               177,000,000,000 

Các dự án nguồn đầu tư công đã phê duyệt kinh phí: 

+ Dự án thành phần 1 “Chuyển đổi số, Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 

167.000.000.000 đồng.

+ Dự án thành phần 2 “Đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06/Đề án 468 và triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND phục vụ chuyển đổi số” do 

Công an tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 10.000.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên: Công an tỉnh đã tổng hợp dự toán kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024 của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính xem 

xét để đề xuất HĐND tỉnh duyệt bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024 của tỉnh trong phiên họp HĐND gần nhất.

38 Ninh Bình                   2,150,000,000 

Căn cứ các quy định về xây dựng dự toán NSNN, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh giao dự toán NSNN cho sở, ban, ngành, địa 

phương năm 2024. Riêng đối với Công an tỉnh UBND tỉnh đã cấp kinh phí triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025 là 2.150 triệu đồng, (hai tỷ, một trăm, năm mươi triệu đồng).

39 Ninh Thuận                 16,000,000,000 

Ngày 14/12/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các 

đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh. Theo đó, kinh phí triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP là 16 tỷ đồng (chưa trừ 10% tiết kiệm 

chi thường xuyên). Vấn đề này, Sở Tài chính đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, gửi phương án phân bổ chi tiết khoản kinh phí trên về Sở Tài chính (tại Công văn số 526/STC-NS 

ngày 07/02/2024 của Sở Tài chính). Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp Sở Tài Chính, Công an tỉnh thực hiện.
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Nguồn lực 

40 Phú Thọ                 23,190,000,000 

Năm 2024 đã bố trí kinh phí từ nguồn thường xuyên phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án 06: Bố trí 7,5 tỷ đồng để duy trì mạng diện rộng của tỉnh kết nối các cơ quan hành chính nhà nước từ 

tỉnh đến cơ sở; hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh; cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử trong cơ quan Nhà nước của tỉnh; bố trí 15,690 tỷ đồng cho công tác an 

ninh, trong đó có nội dung chi phục vụ hoạt động của Tổ công tác Đề án 06.

41 Phú Yên 18,300,000,000               Năm 2024 tỉnh Đã bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06: 18.3 tỷ đồng

42 Quảng Bình               177,000,000,000 

Nguồn đầu tư công :Dự án thành phần 1 “Chuyển đổi số, Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư với tổng 

kinh phí 167.000.000.000 đồng.

Dự án thành phần 2 “Đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06/Đề án 468 và triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu trong lực lượng CAND phục vụ chuyển đổi số” do Công 

an tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 10.000.000.000 đồng.

Nguồn thường xuyên 

43 Quảng Nam                   5,601,000,000 

Đến nay, tổng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã bố trí trong giai đoạn 04 năm 2021-2024 là: 332.734 triệu đồng cụ thể qua các năm: 

 Đvt: triệu đồng.

TT Năm Khối tỉnh

(bao gồm Công an tỉnh) Khối huyện, thị xã, thành phố Tổng cộng

1 Năm 2021 13.215 3.860 17.075

2 Năm 2022 16.026 114.100 130.126

3 Năm 2023 26.413 78.100 104.513

4 Năm 2024 21.020 60.000  81.020

 Tổng 76.674 256.060 332.734

 - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 cấp kinh phí cho Công an tỉnh số tiền 5.601.000.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm lẻ một triệu đồng) triển khai mua sắm máy tính 

dự phòng phục vụ đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023.

- Công an tỉnh đã hoàn thành đề xuất danh mục đầu tư và dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06 năm 2024 và giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh, hiện Sở Tài chính đang thẩm định để trình UBND 

tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt.

44 Quảng Ngãi

45 Quảng Ninh                   5,602,000,000 
Sở Tài chính đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh bố trí kinh phí chi phí thường xuyên ngân sách tỉnh thực hiện Đề án 06 năm 2024: Kinh phí hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 

06 tỉnh: 500.000.000 đồng; Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án 06: 5.102.000.000 đồng

46 Quảng Trị 11,870,000,000               
Năm 2024, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí kinh phí với số tiền 11.870.000.000 đồng, nhu cầu còn thiếu 55.399,270 triệu đồng (9) , đã có báo cáo đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu.
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47 Sóc Trăng                 26,066,004,000 

Tổng số tiền: 26.066.004.000 đồng, cụ thể: Năm 2022: UBND tỉnh đã bố trí kinh phí đối với Đề án 06 và các nội dung liên quan đến Đề án 06. Bao gồm: Hỗ trợ kinh phí mua 109 máy vi tính để 

phục vụ công tác cập nhật số liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với Công an tỉnh, với số tiền là 1.450.000.000 đồng; Kinh phí tạo lập, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

đối với Sở Tư pháp, với số tiền là 7.500.000.000 đồng.

 - Năm 2023: UBND tỉnh đã dự toán bố trí kinh phí tạo lập, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đối với Sở Tư pháp, với số tiền là 5.191.000.000 đồng; UBND tỉnh bố trí kinh phí để 

triển khai thực hiện chuyển đổi số hoàn thành một số chỉ tiêu về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ CSDLQGVDC theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách 

của tỉnh. Ngày 13/11/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng thiết bị thực hiện quy chuẩn 1.0 và triển khai Đề án 06/CP với tổng mức vốn 

10.880 triệu đồng. 

- Năm 2024: UBND tỉnh bố trí cho Công an tỉnh  phục vụ công tác cấp căn cước công dân, định danh điện tử và thực hiện Đề án 06 với số tiền 341,26 triệu đồng; Trong quý 1, theo đề nghị của các 

đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Đề án, với số tiền là 703.744.000 đồng.

48 Sơn La                   7,405,000,000 
Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, các Sở, Ngành có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh bố trí dự toán đầu cho cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án 06/CP 

năm 2023, 2024 số tiền: 22.643 triệu đồng. Trong đó: năm 2023, số tiền 11.742 triệu đồng; năm 2024, số tiền 7.405 triệu đồng.

49 Tây Ninh                 17,528,115,000 Kinh phí bố trí năm 2024 là 17.528.115.000 đồng, từ nguồn kinh phí thường xuyên

50 Thái Bình                 15,000,000,000 

Sở Tài chính đã thực hiện rà soát, hướng dẫn và tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trì kinh phí để thực hiện triển khai Đề án 06.

Từ năm 2022 đến nay Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí, với số tiền là 29.611 triệu đồng.

+ Năm 2022: 10.980 triệu đồng ( Công an tỉnh).

+ Năm 2023: 11.998 triệu đồng ( Công an tỉnh).

+ Năm 2024 Dự toán đã được HĐND tỉnh phê duyệt và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó 

đã bố trí kinh phí cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 với tổng số tiền là 6.633 triệu đồng, gồm: bố trí cho Công an tỉnh 2.079 triệu đồng và lồng ghép nguồn vốn trong chi thường 

xuyên cho 6 sở là 4.554 triệu đồng (gồm: Sở Tư Pháp 180 triệu đồng; Sở Thông tin và truyền thông 1.099 triệu đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư 70 triệu đồng; Sở Công thương 115 triệu đồng; Sở Tài 

nguyên và môi trường 2.800 triệu đồng; Sở Tài chính 290 triệu đồng)

51 Thái Nguyên
Quyết định 3366/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án, công trình và hướng dẫn tại  

Công văn 1184/SKHĐT-THQH ngày 08/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát bố trí vốn đầu tư thực hiện Đề án 06

52 Thanh Hoá                   2,100,000,000 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4275/KH-BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022, số 3199/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/4/2023…). Bộ Tài chính, UBND Thanh Hóa đã ban 

hành Công văn số 9834/UBND-KSTTHCNC ngày 11/7/2023 về việc bố trí kinh phí tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06;

UBND tỉnh đã duyệt cấp tổng kinh phí 9.737.000.000 đồng, phục vụ triển khai Đề án 06 cụ thể như sau:

- Năm 2023 cấp 7.637.000.000 đồng, trong đó thực hiện dự án: (1) Hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC tỉnh Thanh Hóa là 6.300.000.000 đồng; (2) thực hiện nhiệm vụ: cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa là 1.337.000.000 đồng.

- Năm 2024 bổ sung dự toán cho Công an tỉnh thực hiện Đề án 06 trong dự toán chi thường xuyên: 2.100.000.000 đồng

Để tăng cường cơ sở vật chất cho lực lượng Công an các cấp đảm bảo điều kiện thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 93/TTr-UBND trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trường đầu tư dự 

án: Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án số 06 cho lực lượng Công an Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư không quá 59.581.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, năm trăm 

tám mươi mốt triệu đồng)

53 Thừa thiên - Huế                   8,156,000,000 

54 Tiền Giang                   2,500,000,000 

55 TP Hải Phòng                   9,000,000,000 
UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định 4288/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các cấp, các ngành, các đơn vị; tổng kinh phí Đề án 

06/CP: 09 tỷ.

56 TP. Đà Nẵng 20,000,000,000               

Đối với năm 2024, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 06/CP trong năm 2024 là 20 tỉ đồng (trong đó Dự toán giao là 18 tỉ đồng, tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương là 02 tỉ 

đồng).

57 TP. Hà Nội 2,286,000,000                 

58 TP. Hồ Chí Minh 29,297,000,000               
Đã bố trí kinh phí năm 2024 là 26 tỷ

59 Trà Vinh                   2,150,150,000 
Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 trong lực lượng Công an: Kinh phí thực hiện Đề án 06 trong Công an tỉnh Trà Vinh được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt: Năm 2023: số tiền: 

4.950.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng). Năm 2024: số tiền 2.150.150.000 đồng (Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

60 Tuyên Quang                 79,925,000,000 

Năm 2023 UBND tỉnh giao dự toán kinh phí tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho 

các cơ quan, đơn vị kinh phí để đảm bảo triển khai Đề án 06 của Chính phủ gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 79.925 triệu đồng. Nguồn kinh phí tự bố trí từ 

nguồn ngân sách địa phương

61 Vĩnh Long 11,902,278,000               Đã bố trí 11.902.278.000 đồng phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06

62 Vĩnh Phúc                 34,650,000,000 

UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí phục vụ cho Đề án 06/CP với tổng số tiền được phê duyệt 34,65 tỷ đồng; gồm:

- UBND các huyện, thành phố: 33,9 tỷ đồng;

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc BCĐ tỉnh: 750 triệu đồng;

Kinh phí được chi từ nguồn chi thường xuyên.

63 Yên Bái                   2,372,950,000 

Đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh về đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06 năm 2024, trong đó:

- Kinh phí tuyên truyền, tập huấn: 564.150.000 đồng

- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 các cấp: 1.808.800.000 đồng

Tổng nhu cầu kinh phí: 2.372.950.000 đồng

2,088,757,122,000     Tổng 


